
 
 
 
TRƯỜNG TiH NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 

KHỐI 2 
 PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 

 

(Các em khộng cần viết lại đề, làm bài vào vở ô ly và nhớ gửi bài cho Cô nhé!) 
 

MÔN TIẾNG VIỆT 
 

1.  Viết 2 – 3 từ ngữ: 
 

a. Chỉ hoạt động của trẻ em.    M: đọc sách. 

 
b. Chỉ tính nết của trẻ em.        M: chăm chỉ. 

 

2. Viết 1 câu có từ ngữ ở bài tập 1. 

 
3. Viết 2 – 3 câu tự giới thiệu dựa vào gợi ý: 

 

a. Tên em là gì? 
 
b. Em có sở thích gì? 

 
c. Ước mơ của em là gì? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 

 

(Các em khộng cần viết lại đề, làm bài vào vở ô ly và nhớ gửi bài cho Cô nhé!) 

MÔN TOÁN 
 

1. Đọc, viết các số sau: 
 

5: năm .................... : sáu mươi tư 
 

55: ............... .................... : tám mươi mốt 
 

37: ............... .................... : một trăm 
 

2. Viết các số 46, 64, 72, 27 theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 
3. Số?  
 
 
 
 

 

Ước lượng: 
 

Có khoảng …………. con chuồn chuồn. 
 

Đếm: 
 

Có …………… con chuồn chuồn. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Đặt tính rồi tính tổng. 
 

24+63   11+76  52+4  

5.  Số?         
           

 Số hạng  15 22  25 64 50  40 
           

 Số hạng  22 15  44 3 40  50 
           

 Tổng  37        
           

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT 


